
SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ PHÚ MỸ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TTYT-TCHC Phú Mỹ, ngày       tháng      năm 2024 

V/v yêu cầu báo giá đo may trang phục y tế 

năm 2024 

 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

(Sau đây gọi là Nhà thầu) 

 

Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng dự toán, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán 

Đo, may trang phục tại các Khoa, Phòng và Trạm Y tế năm 2024 với nội dung 

cụ thể nhƣ sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:  

1. Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ. 

2. Địa chỉ: 106 Trƣờng Chinh, phƣờng Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: đề nghị Nhà thầu gửi báo giá bằng cả 2 

hình thức sau đây: 

 Hình thức 1: Gửi bản giấy có đóng dấu (bản cứng) về Tổ chức – Hành 

chính thuộc Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ theo thông tin sau: 

+ Ngƣời nhận: CV Phan Nguyễn Bá Thông 

+ Số điện thoại: 078.3374852 

+ Địa chỉ:  Phòng Tổ chức Hành chính, 106 Trƣờng Chinh, phƣờng Phú 

Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

+ Lƣu ý: Ngoài bìa thƣ ghi rõ: “BÁO GIÁ - MÃ HỒ SƠ – TÊN DỰ 

TOÁN” và TÊN NHÀ THẦU. Yêu cầu PHÁT THƢ TẬN TAY. 

+ Trƣờng hợp các hồ sơ không ghi rõ nội dung nêu trên, nếu bị thất lạc 

hoặc dẫn đến giao nhận không đúng thời hạn quy định thì xem nhƣ Trung tâm Y 

tế không nhận đƣợc báo giá. 

 Hình thức 2: Gửi bản chụp (Scan) hồ sơ đã đóng dấu và bản điện tử (file 

mềm) vào email ttytthixaphumy@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 09h00 ngày 23 tháng 09 năm 2024 đến 

trước 09 h00 ngày 07 tháng 10 năm 2024. 

Các báo giá nhận đƣợc sau thời điểm nêu trên sẽ không đƣợc xem xét. 

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Tên dự toán: Đo, may trang phục tại các Khoa, Phòng và Trạm Y tế 

năm 2024. 



2. Danh mục đề nghị báo giá: theo danh mục đính kèm. 

3. Địa điểm thực hiện: tại Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ, 106 Trƣờng 

Chinh, phƣờng Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: dự kiến Quý IV năm 2024 

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

 Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định. 

 Tạm ứng: Không. 

 Điều khoản thanh toán: 120 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

6. Yêu cầu về giá chào: giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí 

theo luật định, chi phí giao hàng đến kho của bên mời thầu. 

7. Biểu mẫu chào giá: theo mẫu đính kèm (các báo giá không đúng theo 

mẫu, không đầy đủ thông tin sẽ không đƣợc xem xét) 

8. Hồ sơ kèm theo báo giá: giấy phép đăng ký kinh doanh, công bố đủ điều 

kiện may trang phục y tế, tài liệu về hàng hóa (xuất xứ, chất liệu vải, thông số 

kỹ thuật) chào giá. 

Khi cần cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 078.3374852 (CV Phan 

Nguyễn Bá Thông – Phòng tổ chức hành chính). 

Rất mong đƣợc sự quan tâm của các Nhà thầu. 

Trân trọng ./. 

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Lƣu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lâm Quốc Phong 



Công ty:…………………………… 

Địa chỉ:…………………………… 

Số điện thoại……………………… 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá theo Công văn số ………/TTYT-TCHC ngày …..tháng  …  năm 2024 của Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ chúng 

tôi.................[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá 

(gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá gói may trang phục y tế nhƣ sau: 

1. Báo giá cho danh mục ………………….: 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên thương 

mại 

Mô tả yêu cầu 

về tính năng, 

thông số kỹ 

thuật và các 

thông tin liên 

quan về kỹ 

thuật 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model,  
Quy 

cách
 

Năm sản 

xuất
 

Hãng sản 

xuất/Xuất 

xứ
 

Số 

lượng
  

Đơn giá
 

(có 

VAT, 

VND) 

Thành tiền 

(VND) 
Giá kê khai Mã kê khai 

1             

2             

n …            

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể từ 

ngày ... tháng... năm...[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tƣơng đƣơng khác; không thuộc trƣờng hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp. 

- Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

           .…., ngày.... tháng....năm.... 

                                                                                                                          Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu ) 

 



STT Tên sản phẩm  Quy cách may trang phục - chất liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐVT SL

1
Trang phục Bác sĩ 

nam, nữ + nón

1. Áo  

- Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay 

chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi đối với nam; 02 túi 

đối với nữ, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa 

tới ngang mông.

- Chất liệu: Vải kate ford.

- Màu sắc: Màu trắng.

2. Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

- Chất liệu: Vải kaki thun loại 1.

- Màu sắc: Màu trắng.

3. Nón: Nón chuyên môn cùng màu áo, theo chất liệu của áo.

4. In logo của Trung tâm Y tế

Đo và may theo số đo của từng cá nhân, có chỉnh sửa theo yêu 

cầu.

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của áo: 

˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 159 -161

˗Mật độ (sợi/10 cm) (± 2): 

•Dọc: 235 - 237

•Ngang: 243 - 245

˗Định lượng nguyên liệu (± 2): 

•Polyester: 65 % - 67%

•Cotton: 33 % - 35%

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của quần: 

˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 249 -251

˗Mật độ (sợi/10 cm) (± 2): 

•Dọc: 463 - 465

•Ngang: 331 - 333

˗Định lượng nguyên liệu (± 2): 

•Polyester: 75% - 77%

•Rayon: 22 % - 24 %

•Spandex: 1 % - 3% 

Bộ 56

2

Trang phục Y sĩ, 

Điều dưỡng, Hộ 

sinh nam, nữ + nón.

1. Áo  

- Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay,

chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài

biển tên trên ngực trái.Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh

dương, viền rộng 0,5 cm..

- Chất liệu: Vải kate ford.

- Màu sắc: Màu trắng.

2. Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

- Chất liệu: Vải kaki thun loại 1

- Màu sắc: Màu trắng.

3. Nón: Nón chuyên môn cùng màu áo, theo chất liệu của áo.

4. In logo của Trung tâm Y tế

Đo và may theo số đo của từng cá nhân, có chỉnh sửa theo yêu 

cầu.

Bộ 224

3

Trang phục dành 

cho Kỹ thuật viên 

nam, nữ + nón

1. Áo  

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước có 3 túi đối với nam; 02 túi đối với nữ, 

có khuy cài biển tên trên ngực trái.

- Chất liệu: Vải kate ford.

- Màu sắc: Màu trắng.

2. Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

- Chất liệu: Vải kaki thun loại 1.

- Màu sắc: Màu trắng.

3. Nón: Nón chuyên môn cùng màu áo, theo chất liệu của áo.

4. In logo của Trung tâm Y tế

Đo và may theo số đo của từng cá nhân, có chỉnh sửa theo yêu 

cầu.

Bộ 18

4
Trang phục Dược sĩ 

nam, nữ + nón

1. Áo  

- Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay chiều 

dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi đối với nam; 02 túi đối với 

nữ, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông

- Chất liệu: Vải kate ford

- Màu sắc: Màu trắng.

2. Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

- Chất liệu: Vải kaki.

- Màu sắc: Màu trắng.

3. Nón: Nón chuyên môn cùng màu áo, theo chất liệu của áo.

4. In logo của Trung tâm Y tế

Đo và may theo số đo của từng cá nhân, có chỉnh sửa theo yêu 

cầu.

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của áo: 

˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 159 -161

˗Mật độ (sợi/10 cm) (± 2): 

•Dọc: 235 - 237

•Ngang: 243 - 245

˗Định lượng nguyên liệu (± 2): 

•Polyester: 65 % - 67%

•Cotton: 33 % - 35%

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của quần: 

˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 249 -251

˗Mật độ (sợi/10 cm) (± 2): 

•Dọc: 463 - 465

•Ngang: 331 - 333

˗Định lượng nguyên liệu (± 2): 

•Polyester: 75% - 77%

•Rayon: 22 % - 24 %

•Spandex: 1 % - 3% 

Bộ 34

DANH MỤC ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

Gói thầu: Đo, may trang phục tại các Khoa, Phòng và Trạm Y tế năm 2024

(Kèm theo Công văn số     /TTYT-TCHC ngày      tháng       năm 2024 của Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ)

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của áo: 

˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 159 -161

˗Mật độ (sợi/10 cm) (± 2): 

•Dọc: 235 - 237

•Ngang: 243 - 245

˗Định lượng nguyên liệu (± 2): 

•Polyester: 65 % - 67%

•Cotton: 33 % - 35%

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của quần: 

˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 249 -251

˗Mật độ (sợi/10 cm) (± 2): 

•Dọc: 463 - 465

•Ngang: 331 - 333

˗Định lượng nguyên liệu (± 2): 

•Polyester: 75% - 77%

•Rayon: 22 % - 24 %

•Spandex: 1 % - 3% 



STT Tên sản phẩm  Quy cách may trang phục - chất liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐVT SL

5

Trang phục Hành 

chính – Kế toán 

nam, nữ

1. Áo  

- Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay.

- Chất liệu: Vải kate

- Màu sắc: Màu trắng.

2. Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

- Chất liệu: Vải kaki (kaki Hàn Quốc).

- Màu sắc: Màu đen hoặc xanh đen.

- In logo của Trung tâm Y tế

3. In logo của Trung tâm Y tế

Đo và may theo số đo của từng cá nhân, có chỉnh sửa theo yêu 

cầu.

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của áo:

˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 125 - 127

˗Mật độ (sợi/10 cm) (± 2):

•Dọc: 375 - 377

•Ngang: 319 - 321

˗Định lượng nguyên liệu (± 2):

•Polyester: 75 - 77%

•Rayon : 23 % - 25%

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của quần:

˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 385 - 387

˗Mật độ (sợi/10 cm) (± 2):

•Dọc: 351 - 353

•Ngang: 363 - 365

˗Định lượng nguyên liệu (± 2):

•Polyester: 78 % -80 %

•Rayon : 16 % - 18 %

•Spandex : 3 % - 5%

Bộ 84

6 Trang phục Hộ lý

1. Áo  

- Áo kiểu ngắn tay, cổ trái tim, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.

- Chất liệu: Vải kate ford.

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình.

2. Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

- Chất liệu: Vải kate ford.

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình.

3. Nón: Nón chuyên môn cùng màu áo, theo chất liệu của áo.

*	Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của áo, quần: 

˗	Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 246 -248

˗	Mật độ (sợi/10 cm) (± 2):

•	Dọc: 454 -456

•	Ngang: 334 - 336

˗	Định lượng nguyên liệu (± 0.2): 

•	Polyester: 74.3% - 74.32%

•Rayon: 22.6% - 22.62%

•	Spandex: 3.1 % - 3.12%

Bộ 12

7 Trang phục Bảo vệ

1. Áo  

- Áo cổ đức, dài tay, cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, gấu tay măng 

xéc hoặc lơ vê, phía trước 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên 

ngực trái.

- Chất liệu: Vải kate ford.

- Màu sắc: Màu xanh đen.

2. Quần: Quần âu hai ly, có 1 túi sau.

- Chất liệu: Vải kaki.

- Màu sắc: Màu xanh đen.

3. Nón: Nón kiểu kêpi cùng màu áo, theo chất liệu của áo.

4. In logo của Trung tâm Y tế

Đo và may theo số đo của từng cá nhân, có chỉnh sửa theo yêu 

cầu.

*	Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của áo: 

˗	Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 165 - 167

˗	Mật độ (sợi/10 cm) (± 2): 

•	Dọc: 279 -281

• 	Ngang: 267  -269

˗	Định lượng nguyên liệu (± 2%): 

•	Polyester: 65 % - 67%

•	Cotton: 33 % - 35 %

*	Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của quần: 

˗	Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 249 - 251

˗	Mật độ (sợi/10 cm) (± 2): 

•	Dọc: 479 - 481

•	Ngang: 235 - 237

˗	Định lượng nguyên liệu (± 2): 

•	Polyester: 91 % - 93 %

•	Cotton : 7 % - 9 %

Bộ 26

8 Trang phục Lái xe

1. Áo  

- Áo kiểu Bu dông, cổ đức, dài tay, cài cúc giữa, có nẹp cầu 

vai, gấu tay măng xéc hoặc lơ vê, phía trước 2 túi có nắp, có 

khuy cài biển tên ngực trái.

- Chất liệu: Vải kate ford.

- Màu sắc: Màu xanh đen.

2. Quần: Quần âu hai ly, có 1 túi sau.

- Chất liệu: Vải kaki.

- Màu sắc: Màu xanh đen.

3. In logo của Trung tâm Y tế.

Đo và may theo số đo của từng cá nhân, có chỉnh sửa theo yêu 

cầu.

*	Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của áo: 

˗	Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 165 - 167

˗	Mật độ (sợi/10 cm) (± 2): 

•	Dọc: 279 -281

•Ngang: 267  -269

˗	Định lượng nguyên liệu (± 2%): 

•	Polyester: 65 % - 67%

•	Cotton: 33 % - 35 %

*	Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của quần: 

˗	Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 249 - 251

˗	Mật độ (sợi/10 cm) (± 2): 

•	Dọc: 479 - 481

•	Ngang: 235 - 237

˗	Định lượng nguyên liệu (± 2): 

•	Polyester: 91 % - 93 %

•	Cotton : 7 % - 9 %

Bộ 8

9 Drap giường bệnh
- Vải màu trắng (vải si), kích thước 2.4m x 1.4m.

- May viền xung quanh.
Cái 150

10 Săn vải gói dụng cụ
- Vải màu trắng (vải si), kích thước 60cm x 40m

- May viền xung quanh.
Cái 150

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:

˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 191 -193

˗Mật độ (sợi/10 cm) (± 2): 

•Dọc: 391 - 393

•Ngang: 191 -193

˗Định lượng nguyên liệu (± 2%): 

•Polyester: 86  % - 88%

•Cotton: 12 % - 14 %
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11 Săn vải gói dụng cụ
- Vải màu trắng (vải si), kích thước 30cm x 40cm

- May viền xung quanh.
Cái 20

12 Quần áo bệnh nhân

- Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước có 3 túi. 

- Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau. 

* Chất liệu: Kate ford

* Màu sắc: Màu xanh biển

*Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải: 

˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 151- 153

˗Mật độ (sợi/10 cm) (± 2): 

•Dọc: 267 - 269

•Ngang: 251 - 253

˗Định lượng nguyên liệu (± 2): 

•Polyester: 66 % - 68%

•Cotton: 32 % - 34%

Bộ 100

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:

˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 191 -193

˗Mật độ (sợi/10 cm) (± 2): 

•Dọc: 391 - 393

•Ngang: 191 -193

˗Định lượng nguyên liệu (± 2%): 

•Polyester: 86  % - 88%

•Cotton: 12 % - 14 %
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